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HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

1 141 74 3.048,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.926,0 CX 763678 CT59232 06/08/2020

2 142 74 2.540,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.926,0 CX 763677 CT59231 06/08/2020

3 143 74 2.540,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.926,0 CX 763675 CT59230 06/08/2020

4 145 74 2.540,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.926,0 CX 763676 CT59229 06/08/2020

5 146 74 2.540,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.926,0 CX 763673 CT59228 06/08/2020

6 147 74 2.540,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.926,0 CX 763672 CT59227 06/08/2020

7 148 74 2.540,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.926,0 CX 763671 CT59226 06/08/2020

8 165 74 1.361,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571775 CT58847 06/08/2020

9 166 74 1.361,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571788 CT58860 06/08/2020

10 167 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571787 CT58859 06/08/2020

11 168 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571776 CT58848 06/08/2020

12 169 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571777 CT58849 06/08/2020

13 170 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571786 CT58858 06/08/2020

14 171 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571785 CT58857 06/08/2020

15 172 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571778 CT58850 06/08/2020

16 173 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571779 CT58851 06/08/2020

17 174 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571784 CT58856 06/08/2020

18 175 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571783 CT58855 06/08/2020

19 176 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571780 CT58852 06/08/2020

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi 

nhánh TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 

240319-0005

Hòa Phú Thủ Dầu MộtCông ty TNHH BW 

Supply Chain City
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ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ

STT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

DIỆN TÍCH ĐẤT 

(m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

(Đính kèm Công văn số ............/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày ...... tháng ...... năm 2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương)

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

Page 1



HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ

STT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

DIỆN TÍCH ĐẤT 

(m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

20 177 74 1.361,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571781 CT58853 06/08/2020

21 178 74 1.361,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 1 1.039,8 CV 571782 CT58854 06/08/2020

22 179 74 2.586,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 2 2.003,3 CV 571792 CT58863 06/08/2020

23 180 74 2.586,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 2 2.003,3 CX 763680 CT58861 06/08/2020

24 181 74 2.586,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 2 2.003,3 CV 571790 CT58862 06/08/2020

25 182 74 2.578,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 2 2.003,3 CX 763683 CT58866 06/08/2020

26 186 74 1.311,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 2 1.048,1 CX 763729 CT59225 06/08/2020

27 187 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 2 1.025,2 CX 763727 CT59224 06/08/2020

28 188 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 2 1.025,2 CX 763726 CT59223 06/08/2020

29 189 74 5.288,0
Đất khu công 

nghiệp
Tòa nhà văn phòng 3.766,2 CX 763665 CT59220 06/08/2020

30 190 74 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 2 1.025,2 CX 763725 CT59222 06/08/2020

31 191 74 1.311,0
Đất khu công 

nghiệp
Khu sản xuất loại 2 1.048,1 CX 763724 CT59221 06/08/2020

32 1223 37 2.052,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-1 1.441,8 CX 763697 CT59039 06/08/2020

33 1224 37 1.534,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-1 1.357,4 CX 763698 CT59040 06/08/2020

34 1225 37 1.534,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-1 1.357,4 CX 763699 CT59041 06/08/2020

35 1226 37 1.534,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-1 1.357,4 CX 763700 CT59042 06/08/2020

36 1227 37 1.534,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-1 1.357,4 CX 763701 CT59043 06/08/2020

37 1228 37 1.534,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-1 1.357,4 CX 763702 CT59044 06/08/2020

38 1229 37 1.534,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-1 1.357,4 CX 763703 CT59045 06/08/2020

39 1230 37 2.057,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-1 1.682,8 CX 763704 CT59046 06/08/2020

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi 

nhánh TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 

240319-0005

Hòa Phú Thủ Dầu MộtCông ty TNHH BW 

Supply Chain City
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HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ

STT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

DIỆN TÍCH ĐẤT 

(m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

40 1234 37 39.743,0
Đất khu công 

nghiệp

Nhà xưởng, Phòng vô 

tuyến viễn thông, 

phòng máy phát điện, 

trạm biến áp, Phòng 

bơm và bể nước 

ngầm, Nhà rác

    17.850,70

Trong đó: Nhà 

xưởng 

(17.597,8m2), 

Phòng vô tuyến 

viễn thông, 

phòng máy 

phát điện, trạm 

biến áp 

(192,5m2), 

Phòng bơm và 

bể nước ngầm 

(44,4 m2), Nhà 

rác (16 m2) 

CV 571793 CT58865 06/08/2020

41 1238 37 2.341,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-3 1.803,4 CX 763715 CT59057 06/08/2020

42 1239 37 1.672,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-3 1.512,4 CX 763716 CT59058 06/08/2020

43 1240 37 1.668,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-3 1.512,5 CX 763717 CT59059 06/08/2020

44 1241 37 1.664,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-3 1.512,6 CX 763718 CT59061 06/08/2020

45 1242 37 1.660,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-3 1.512,7 CX 763719 CT59069 06/08/2020

46 1243 37 1.655,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-3 1.512,0 CX 763720 CT59070 06/08/2020

47 1244 37 1.651,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-3 1.512,2 CX 763721 CT59071 06/08/2020

48 1245 37 1.648,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-3 1.512,9 CX 763722 CT59072 06/08/2020

49 1246 37 2.408,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-3 1.784,3 CX 763723 CT59073 06/08/2020

50 1248 37 2.103,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-2 1.482,4 CX 763714 CT59056 06/08/2020

51 1249 37 1.603,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-2 1.410,5 CX 763713 CT59055 06/08/2020

52 1250 37 1.603,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-2 1.410,4 CX 763712 CT59054 06/08/2020

53 1251 37 1.603,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-2 1.410,4 CX 763711 CT59053 06/08/2020

54 1252 37 1.603,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-2 1.410,3 CX 763710 CT59052 06/08/2020

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi 

nhánh TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 

240319-0005

Hòa Phú Thủ Dầu MộtCông ty TNHH BW 

Supply Chain City
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HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ

STT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

DIỆN TÍCH ĐẤT 

(m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

55 1253 37 1.603,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-2 1.410,3 CX 763709 CT59051 06/08/2020

56 1254 37 1.603,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-2 1.410,1 CX 763708 CT59050 06/08/2020

57 1255 37 1.603,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-2 1.410,1 CX 763707 CT59049 06/08/2020

58 1256 37 1.603,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-2 1.410,0 CX 763706 CT59048 06/08/2020

59 1257 37 2.103,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A3-2 1.725,5 CX 763705 CT59047 06/08/2020

60 1261 37 1.844,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.283,8 CX 763685 CT59027 06/08/2020

61 1262 37 1.397,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.254,2 CX 763686 CT59028 06/08/2020

62 1263 37 1.397,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.254,3 CX 763687 CT59029 06/08/2020

63 1264 37 1.397,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.254,4 CX 763688 CT59030 06/08/2020

64 1265 37 1.397,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.254,5 CX 763689 CT59031 06/08/2020

65 1266 37 1.397,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.254,6 CX 763690 CT59032 06/08/2020

66 1268 37 1.397,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.254,8 CX 763691 CT59033 06/08/2020

67 1269 37 1.397,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.254,9 CX 763692 CT59034 06/08/2020

68 1270 37 1.397,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.255,0 CX 763693 CT59035 06/08/2020

69 1271 37 1.397,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.255,1 CX 763694 CT59036 06/08/2020

70 1272 37 1.397,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.255,2 CX 763695 CT59037 06/08/2020

71 1273 37 1.835,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà 3A2 1.559,2 CX 763696 CT59038 06/08/2020

72 1280 37 1.321,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.018,9 CX 763613 CT59026 06/08/2020

73 1281 37 1.339,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.043,7 CX 763603 CT59013 06/08/2020

74 1282 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.039,6 CX 763602 CT59012 06/08/2020

75 1283 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.040,1 CX 763658 CT59024 06/08/2020

76 1284 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.040,1 CX 763611 CT59023 06/08/2020

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi 

nhánh TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 

240319-0005

Hòa Phú Thủ Dầu MộtCông ty TNHH BW 

Supply Chain City
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HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ

STT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

DIỆN TÍCH ĐẤT 

(m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

77 1285 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.039,6 CX 763601 CT59011 06/08/2020

78 1286 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.039,6 CX 763634 CT59010 06/08/2020

79 1287 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.040,1 CX 763610 CT59022 06/08/2020

80 1288 37 1.564,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.058,3 CX 763684 CT59019 06/08/2020

81 1289 37 1.560,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.035,0 CV 571799 CT59009 06/08/2020

82 1291 37 1.312,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.048,9 CX 763608 CT59017 06/08/2020

83 1292 37 1.312,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.032,9 CV 571798 CT59008 06/08/2020

84 1293 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.039,9 CX 763657 CT59007 06/08/2020

85 1294 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.039,6 CX 763607 CT59016 06/08/2020

86 1295 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.039,6 CX 763606 CT59015 06/08/2020

87 1296 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.039,9 CV 571796 CT59006 06/08/2020

88 1297 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.039,9 CV 571795 CT59005 06/08/2020

89 1298 37 1.114,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.039,6 CX 763605 CT59018 06/08/2020

90 1299 37 1.312,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.029,8 CX 763604 CT59014 06/08/2020

91 1300 37 1.311,0
Đất khu công 

nghiệp
1P Nhà xưởng 1.044,9 CV 571794 CT59004 06/08/2020

92 149 74 5.742,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015682 CT57931 03/07/2020

93 150 74 5.671,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015681 CT57930 03/07/2020

94 153 74 6.216,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 582537 CT57942 03/07/2020

95 155 74 6.145,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015695 CT57944 03/07/2020

96 156 74 7.488,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015696 CT57945 03/07/2020

97 157 74 7.524,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015697 CT57946 03/07/2020

98 158 74 11.049,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015692 CT57940 03/07/2020

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng 

TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi 
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HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH

DIỆN TÍCH 

SÀN (m²)
PHƯỜNG THÀNH PHỐ

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
ĐỊA ĐIỂM

THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ

STT

TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

DIỆN TÍCH ĐẤT 

(m²)

MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG

TÀI SẢN 

THẾ CHẤP 
NGÀY CẤP

GHI CHÚ

SỐ PHÁT

 HÀNH

SỐ VÀO SỔ 

CẤP GCN

99 159 74 8.014,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015693 CT57941 03/07/2020

100 160 74 7.343,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015683 CT57932 03/07/2020

101 161 74 6.610,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015684 CT57933 03/07/2020

102 194 74 6.881,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 582536 CT57934 03/07/2020

103 195 74 9.538,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015691 CT57939 03/07/2020

104 197 74 6.820,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015698 CT57947 03/07/2020

105 199 74 13.581,9
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015699 CT57948 03/07/2020

106 200 74 7.386,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015690 CT57938 03/07/2020

107 201 74 7.207,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015689 CT57937 03/07/2020

108 204 74 10.078,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015686 CT57935 03/07/2020

109 206 74 6.356,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015687 CT57936 03/07/2020

110 207 74 5.780,0
Đất khu công 

nghiệp
Tòa nhà văn phòng 12.148,5 CX 763679 CT59233 06/08/2020

111 1259 37 5.342,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015678 CT57924 03/07/2020

112 1276 37 4.437,0
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015680 CT57929 03/07/2020

113 1302 37 132.671,1
Đất khu công 

nghiệp
_ _ CV 015679 CT57928 03/07/2020
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